
 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện tại Ghi chú 

1 Nguyễn Quang Lâm Nam 26/02/2019 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 10, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 14, Việt Hưng, Long Biên, Hà 

Nội 

 

2 Nguyễn Quang Nhật Nam 22/02/2019 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội 
Tổ dân phố số 15, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

 

3 Vũ Hồng Nhung Nữ 06/05/2019 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 9, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 9, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

 

4 Vũ Gia Huy Nam 13/02/2019 Hà Nội Kinh 
P528 D6 Khu đô thị Đặng Xá, Đặng Xá, Gia 

Lâm, Hà Nội 

Tổ dân phố số 16, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

 

5 Nguyễn An Nhiên Nữ 04/10/2019 Hà Nội Kinh 112 La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 
Tổ dân phố số 13, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

 

6 Nguyễn Đức Khánh Nam Nam 20/04/2019 Hà Nội Kinh 
P214 H1 Khu đô thị Việt Hưng, Tổ dân phố số 

9, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 

P214 H1 Khu đô thị Việt Hưng, Tổ dân phố 

số 9, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội 

 

7 Phan Hà Anh Nữ 31/07/2019 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 14, Việt Hưng, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 14, Việt Hưng, Long Biên, Hà 

Nội 

 

8 Nguyễn Ngọc Tuệ Anh Nữ 19/11/2019 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 7, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 
Tổ dân phố số 7, Việt Hưng, Long Biên, Hà 

Nội 

 

9 Nguyễn Hoàng Vinh Nam 11/11/2019 Hà Nội Kinh Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 

 

10 Dai Mu Yang Nam 29/08/2019 Hà Nội Hán TSG Lotus 190 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội TSG Lotus 190 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 

 

11 Dai Mu Song Nam 29/08/2019 Hà Nội Hán TSG Lotus 190 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội TSG Lotus 190 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 

 

12 Vũ Yến Ngọc Nữ 19/06/2019 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội Rubycity T1, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội  

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN LONG BIÊN DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ (3-4 TUỔI) 

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG NĂM HỌC 2022-2023 

HỆ: CÔNG LẬP 



13 Trần Tuệ An Nữ 16/03/2019 Hà Nội Kinh Minh Châu, Diễn Châu, Nghệ An 
Tổ dân phố số 5, Việt Hưng, Long Biên, Hà 

Nội 

 

14 Nguyễn Hồ An Chi Nữ 27/11/2019 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 23, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 13, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

 

15 Nhữ Nguyễn Đan Anh Nữ 09/09/2019 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 11, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 11, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

 

16 Nguyễn Khánh An Nữ 19/07/2019 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 11, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 11, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

 

17 Ngô Minh Trí Nam 19/09/2019 Hà Nội Kinh Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Nguyễn Cao Luyện, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

 

18 Bùi Hồng Ngọc Nữ 31/12/2019 Ninh Bìn  Mường 
Tổ dân phố số 14, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 14, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

 

19 Hoàng Diễm Mỹ Nữ 31/1/2019 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 9, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 9, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

 

20 Hoàng Xuân Bình Nam 13/01/2019 Hà Nội Kinh 
P1207 HH2A Đơn nguyên A, Gia Thụy, Long 

Biên, Hà Nội 

P402 CT20D Khu đô thị Việt Hưng, Giang 

Biên, Long Biên, Hà Nội 

 

21 Trịnh Nhật Anh Nam 19/08/2019 Hà Nội Kinh Thôn Hạ, Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc, Vĩnh Yên 
Tổ dân phố số 18, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

 

22 Nguyễn Ngọc Tường San Nữ 12/10/2019 Hà Nội Kinh 
Ruby 1, Tổ dân phố số 8, Giang Biên, Long 

Biên, Hà Nội 

Ruby 1, Tổ dân phố số 8, Giang Biên, Long 

Biên, Hà Nội 

 

23 Đỗ Minh Quang Nam 01/07/2019 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 7, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 7, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

 

24 Trịnh Minh Hà Nữ 28/05/2019 Hà Nội Kinh 
Cổ Điền, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội Phường Giang Biên, quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội 

 

25 Nguyễn Khánh Linh Nữ 30/07/2019 Hà Nội Kinh 
Nhà 509 N9 Thịnh Liệt, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

Hà Nội 

Ecocity Khu đô thị Việt Hưng, Giang Biên, 

Long Biên, Hà Nội 

 

26 Bùi Khánh Tùng Lâm Nam 07/02/2019 Hà Nội Kinh 
P8A03 18T1 CT15, tổ dân phố số 11, Giang 

Biên, Long Biên, Hà Nội 

P8A03 18T1 CT15, tổ dân phố số 11, Giang 

Biên, Long Biên, Hà Nội 

 

27 Nguyễn Lê Phương Ngọc Nữ 01/06/2019 Hà Nội Kinh 
Số 23 ngõ 11 Việt Hưng, Việt Hưng, Long Biên, 

Hà Nội 

Số 23 ngõ 11 Việt Hưng, Việt Hưng, Long 

Biên, Hà Nội 

 



28 Phạm Bình Minh Nam 03/07/2019 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 6, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 
Tổ dân phố số 15, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

 

29 Phạm Bảo Minh Nam 25/11/2019 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 12, Đức Giang, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 12, Đức Giang, Long Biên, Hà 

Nội 

 

30 Vũ Ngọc Ánh Nữ 13/11/2019 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 2, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 2, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

 

31 Trần Tuệ An Nữ 12/11/2019 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 22, Thượng Thanh, Long Biên, 

Hà Nội 

Tổ dân phố số 22, Thượng Thanh, Long 

Biên, Hà Nội 

 

32 Mai Phúc Tuệ An Nữ 05/11/2019 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 9, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 
Tổ dân phố số 18, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

 

33 Trần Ngọc Thùy Dương Nữ 12/11/2019 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 10, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 11, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

 

 

Tổng số có 33 học sinh 

Trong đó: 15 học sinh Nam; 18 học sinh Nữ 

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Ngày..... tháng ...... năm ...... 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

Ngày..... tháng ...... năm ...... 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 




